[bookmark: _page_3_0]Câu 1: Pháp luật là gì? Nêu  các đặc trưng của pháp luật?
· Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
Các đặc trưng của Pháp luật:
+ Tính quy phạm phổ biến:  
+ Tính bắt buộc chung:
 + Tính xác định chặt chẽ về hình thức: 
Câu 2:Nêu vai trò của pháp luật? em hãy lấy dẫn chứng đề chứng minh vai trò của pháp luật đối với em hoặc gia đình em trong thực tế.
+ Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội:
+ Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình
Dẫn chứng: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Câu 3: Thực hiện pháp luật là gì? em hãy liên hệ bản thân em( hoặc gia đình em) về việc thực hiện  pháp luật trong thời gian qua? chỉ rõ  các hình thức thực hiện pháp luật đó
+ Thực hiện pháp luật là  quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào đời sống và trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.
Liên hệ: ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: vẽ sơ đồ thể hiện các đặc điểm cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam
Đặc điểm cơ bản của Hiến Pháp nước  CHXHCN Việt Nam 2013

Hiến pháp là luật cơ bản của Quốc gia

Hiến pháp là luật có hiệu lực pháp lí cao nhất

Hiến pháp quy định nguyên tắc tổ chức bộ máy Nhà nước

Hiến pháp là công cụ bảo về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 






Câu 5: Dựa vào kiến thức đã học em hãy xác định trong  các chủ thể dưới đây, chủ thể nào đã thực hiện đúng và không thực hiện đúng pháp luật? chỉ ra các hình thức thực hiện hoặc không thực hiện pháp luật của các chủ thể đó.
a. Công ty T kinh doanh vật liệu xây dựng và luôn nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. 
………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………........................................
b. Khi 17 tuổi , A chủ động đăng kí khám tuyển nghĩa vụ quân sự ngay trong đợt đầu và sẵn sàng nhập ngũ khi có giấy gọi nhập ngũ.
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...................................................................................................
c. Anh H báo cho cơ quan chức năng biết về việc người hàng xóm thường xuyên tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà riêng.
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................................................
d. Anh C tham gia vào một đường dây cá độ bóng đá với số tiền 100 triệu đồng.
………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………
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Câu 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
- Chủ tịch nước là người đứng đầu .................., thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về .................. và .................... Chủ tịch nước do ............ bầu trong số ............ 
- Chính phủ là cơ quan .................. nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền ................., là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ hiện nay gồm ................., .................. và .................. . Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do ................. quyết định. 
Trả lời:

- Nhà nước, đối nội,  đối ngoại, Quốc hội,  đại biểu Quốc hội. 
- Hành chính , hành pháp, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ. Quốc hội.
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[bookmark: _page_42_0]Câu 7: Em hãy xử lý tình huống sau:

Tình huống. Anh A tham gia mạng xã hội và thường xem một số clip cắt ghép, lồng tiếng có nội dung xuyên tạc về một số lãnh đạo các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, Anh B chia sẻ với anh A:“Tôi không đồng ý với hành vi của bạn. Bạn hãy dừng lại!”. Tuy nhiên, anh A cho rằng “Tôi chỉ xem cho vui thôi! Có gì đâu".
Trả lời:
- Nếu em là anh B em sẽ đề nghị anh A dừng lại hành động xem những clip như thế lại. Vì hiện nay vông nghệ thông tin mạng rất phát triển nhưng chất lượng nội dung không được kiểm soát chặt chẽ. Mặc dù anh A xem cho vui nhưng xem với tần suất nhiều sẽ bị nhiễm những thông tin đó mang lại.
[bookmark: _page_44_0]+ Tham gia đấu tranh chống lại những đối tượng tung tin phản động, xuyên tạc về chính phủ và nhà nước …

Câu 8: Em hãy nối nội dung của cột A với cột B theo chức năng, chức danh làm việc trong các cơ quan tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dâ
[bookmark: _page_31_0][image: Diagram

Description automatically generated]
Câu 9: Em hãy đọc trường hợp sau và nhận xét về hành vi đưa thông tin lên mạng xã hội của ông Q.
Trường hợp. Ông Q lấn chiếm đất nhà hàng xóm dẫn đến tranh chấp đất đai, Ông Q đã bị xử thua kiện tại Toà án. Sau đó, ông đã sử dụng mạng xã hội đưa thông tin như sau: Toà án đã xử ép cho mình, mong cộng đồng mạng lên tiếng, cứu lấy gia đình ông.
Trả lời:
- Hành động của ông Q là sai và ông Q phải đối diện với mức xử lí thích đáng tại Tòa án, có thể phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

[bookmark: _page_29_0]Câu 10: Vì sao phải tự giác thực hiện các quy định pháp luật?
Trả lời:
- Pháp luật có tính bắt buộc chung: mọi tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện pháp luật, nếu vi phạm pháp luật sẽ bị xử lí nghiêm minh. Do đó chúng ta cần phải tự giác thực hiện các quy định của pháp luật.
Câu 11: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp.
- Sử dụng pháp luật: cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những điều ............... cho phép.
- Thi hành pháp luật: cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những …… chủ động làm những gì mà pháp luật............... phải làm.
- Tuân thủ pháp luật: cá nhân, tổ chức ............. những điều mà pháp luật cảm.
nước.
Trả lời:
- pháp luật.
- quy định, bắt buộc.
- không được làm.
[bookmark: _page_39_0]   Câu 12:  Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi:
- Trường hợp a. N (16 tuổi) mượn xe máy của anh trai có dung tích xi-lanh trên 50 cm3 để đi học. Trên đường đến trường, N bị chú cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe vì rẽ phải không bật đèn xi nhan. Khi kiểm tra giấy tờ, chú cảnh sát nói N còn mắc thêm lỗi là chưa đủ tuổi sử dụng xe máy nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.
1/ Em có đồng tình với việc làm của N không? Vì sao?
2/ Việc chú cảnh sát giao thông xử phạt N là hình thức nào của thực hiện pháp luật?
- Trường hợp b. Anh K và chị H đến Uỷ ban nhân dân phường nộp hồ sơ đăng kí kết hôn. Năm ngày sau, tại trụ sở uỷ ban, đại diện Uỷ ban nhân dân phường trao cho anh chị Giấy chứng nhận kết hôn và chính thức công nhận anh chị là vợ chồng hợp pháp.
1/ Hãy nêu điểm giống nhau giữa hành vi của anh K, chị H và Uỷ ban nhân dân phường khi thực hiện các thủ tục đăng kí kết hôn.
2/ Nêu điểm khác nhau (về chủ thể và hình thức thực hiện pháp luật) của anh K, chị H và Uỷ ban nhân dân phường khi thực hiện thủ tục đăng kí kết hôn.
Lời giải:
* Trường hợp a.
Yêu cầu số 1: Em không đồng tình với hành vi của N, vì: hành vi này vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ (theo Luật giao thông đường bộ, người đủ 16 tuổi trở lên được phép điều khiển xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3
Yêu cầu số 2: Việc chú cảnh sát giao thông xử phạt N là hình thức: áp dụng pháp luật
Trường hợp b.
Yêu cầu số 1: hành vi của anh K, chị H và Uỷ ban nhân dân phường khi thực hiện các thủ tục đăng kí kết hôn đều là hành vi thực hiện pháp luật.
Yêu cầu số 2: Điểm khác nhau
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